
Nguyen Hien High School                                                     Friends Global 10 – Vocabulary 
 

1 
 

UNIT 6: MONEY 

 

1. 1

.  

afford (v) 

 

→ affordable (adj) 

→ affordability (n) 

/əˈfɔːd/ 

 

/əˈfɔːdəbl/ 

/əˌfɔːdəˈbɪləti/ 

: have enough money to be able to buy or 

do sth (có đủ tiền để mua cái gì) 

: (giá cả) phải chăng 

: khả năng tài chính, khả năng chi trả 

2.  bargain (n)  

 

→ bargain (v) 

/ˈbɑːɡən/ : a thing bought for less than the usual price 

(hàng giảm giá) 

: trả giá 

= negotiate /nɪˈɡəʊʃieɪt/ 

3.  butcher’s (n) /ˈbʊtʃə(r)z/ : cửa hàng thịt 

4.  contract (n) 

→ contract with sb 

→ contract (v) 

/ˈkɒntrækt/ 

 

/kənˈtrækt/ 

: an official written agreement (hợp đồng) 

Ex: sign a contract with the supplier 

: kí hợp đồng 

5.  coupon (n) /ˈkuːpɒn/ : phiếu đổi hàng, phiếu giảm giá 

6.  deli (n) 

(delicatessen)  

/ˈdeli/ 

/ˌdelɪkəˈtesn/ 

: cửa hàng bán các loại thịt và pho mát đã 

nấu chín và đặc sản nhập khẩu 

7.  discount (n) 

 

→ discount (v) 

/ˈdɪskaʊnt/ 

 

/ˈdɪskaʊnt/ 

: khoản tiền giảm  

= reduction 

: giảm tiền 

= reduce 

8.  donate (v) 

→ donation (n) 

→ donor (n) 

/dəʊˈneɪt/ 

/dəʊˈneɪʃn/ 

/ˈdəʊnə(r)/ 

: contribute (tặng, hiến) 

: đồ / sự tặng, hiến 

: người tặng, hiến 

9.  essential (n) 

→ essential for / to (adj) 

/ɪˈsenʃl/ : vật / yếu tố cần thiết 

: cần thiết  

= vital /ˈvaɪtl/ 

10.  estate agent’s (n) /ɪˈsteɪt eɪdʒənt/ : công ty bất động sản 

11.  florist’s (n) /ˈflɒrɪsts/ : cửa hàng bán hoa 

12.  greengrocer’s (n) /ˈɡriːnɡrəʊsə(r)z/ : cửa hàng rau quả 

13.  headquarters (n) 

→ headquartered (adj)  

/ˌhedˈkwɔːtəz/ 

/ˌhedˈkwɔːtəd/ 

: trụ sở, cơ quan đầu não 

: having headquarters in a particular place 

Ex:  News Corporation is headquartered in 

New York. 

14.  income (n) /ˈɪnkʌm/ the money that a person, a region, a 

country, etc. earns from work, from 

investing money, from business, etc.  

(thu nhập) 

15.  invest (v) 

 

→ investment (n) 

→ investor (n) 

/ɪnˈvest/ 

 

/ɪnˈvestmənt/ 

/ɪnˈvestə(r)/ 

: buy property, shares in a company, etc. in 

the hope of making a profit (đầu tư) 

: sự đầu tư 

: nhà đầu tư 

16.  institution (n) /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/ : viện, tổ chức lớn 

= institute 

17.  launderette (n) /ˌlɔːndəˈret/ : hiệu giặt tự động 

18.  optician’ s (n) /ɒpˈtɪʃnz/ : cửa hàng khám và bán kính đeo mắt 
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→ optician (n) 

→ optic (adj) 

/ɒpˈtɪʃn/ 

/ˈɒptɪk/ 

: bác sĩ nhãn khoa 

: thuộc về mắt 

19.  owe (v) /əʊ/ : have to pay sb for sth that you have 

already received or return money that you 

have borrowed (nợ) 

20.  profit (n)  

 

 

 

 

 

profit (v)  

 

profitable (adj) 

/ˈprɒfɪt/ 

 

 

 

 

 

 

 

/ˈprɒfɪtəbl/ 

:the money that you make in business or by 

selling things, especially after paying the 

costs involved (lợi nhuận) 

≠ loss 

Ex: Profits before tax grew from £615m to 

£1 168m. 

: get sth useful from a situation; to be useful 

to sb or give them an advantage 

: that makes or is likely to make money 

21.  receipt (n) /rɪˈsiːt/ : hóa đơn thanh toán 

22.  refund (n) 

→ refund (v) 

 

refundable (adj) 

/ˈriːfʌnd/ 

/rɪˈfʌnd/ 

 

/rɪˈfʌndəbl/ 

: tiền hoàn lại 

:  hoàn tiền lại 

= reimburse /ˌriːɪmˈbɜːs/ 

: có thể hoàn trả lại được 

≠ non-refundable 

23.  representative office (n) /ˌreprɪˈzentətɪv 

ˈɒfɪs/ 

: văn phòng đại diện 

24.  stationer’s (n)  

→ stationery 

/ˈsteɪʃənə(r)z/ 

/ˈsteɪʃənri/ 

: cửa hàng văn phòng phẩm 

: văn phòng phẩm 

25.  swap (v) 

 

         + sth for sth 

 

         + sth with sb 

→ swap (n) 

/swɒp/ 

 

 

: give sth to sb and receive sth in exchange 

(trao đổi) 

Ex: I swapped my red scarf for her blue 

one. 

Ex: Do you want to swap seats with me? 

: sự  / vật trao đổi 

Ex: Let's do a swap. You work Friday night 

and I'll do Saturday. 

 

 


